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1 Nguyễn Đỗ Bình An 09/01/2022 Nguyễn Văn Minh NVVP Đỗ Thị Lan NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2 Nguyễn Đặng Hoài An 12/6/2022 Nguyễn Tiến Dung Kỹ sư Đặng Thị Kim Dung Kỹ sư  Văn Quán - Hà Nội

3 Nguyễn Vũ Duyên An 05/12/2022 Nguyễn Vũ Hải Nhân viên Nguyễn Thị Duyên Nhân viên Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

4 Trần Minh Anh 08/10/2022 Trần Duy Thái Công chức Bùi Thị Minh Thùy Tự do Tổ 7 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

5 Trần Xuân Bảo 15/3/2022 Trần Xuân Khang Công an Mai Thị Thúy Công an Tổ 3 - Văn Quán - Hà Nội

6 Nguyễn Gia Bảo 29/07/2022 Nguyễn Quang Thái Công an Hoàng Thị Yến Công an Tổ 7 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

7 Đoàn Bảo Châu 17/08/2022 Đoàn Tiến Ban Bộ đội Nguyễn Thị Việt Lê Giảng viên Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

8 Lê Minh Châu 21/01/2022 Lê Quang Minh Tự do Vũ Thị Lệ Ngọc NVVP Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

9 Đỗ Diệu Linh Đan 07/01/2022 Đỗ Văn Hiếu NVVP Phạm Thị Phương Tự do Tổ 2  - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

10 Nguyễn Phạm Linh Đan 28/1/2022 Nguyễn Dự Chỉnh LĐ tự do Phạm Thị Thu Hà LĐ tự do Tổ 1- Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

11 Phùng Minh Hải 14/3/2022 Phùng Xuân Thịnh LĐ tự do Phạm Thị Huế Kế toán  Tổ 5-Văn Quán - Hà Đông

12 Hoàng Mạnh Hùng 13/1/2022 Hoàng Văn Thanh Kỹ sư Nguyễn Thu Phương Kỹ sư Văn Quán- Hà Đông

13 Đinh Tuấn Hưng 27/9/2022 Đinh Công Long LĐ tự do Đỗ Thị Thanh Thủy Công chúc Tổ 1- Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

14 Hoàng Xuân Minh Khang 12/05/2022 Hoàng Xuân Nam Tự do Nguyễn Thị Hoài Thu Tự do Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

15 Nguyễn Lê Minh Khang 28/12/2022 Nguyễn Mạnh Hà Kỹ sư Lê Thị Thanh Vân Kế toán Tổ 9 -Văn Quán  - Hà Đông - Hà Nội

16 Hoàng Ngọc Bảo Khang 08/6/2022 Hoàng Ngọc Long LĐ tự do Lê Thị Hương LĐ tự do Tổ 1- Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

17 Phạm Viết Khang 18/7/2022 Phạm Viết Sâm Kỹ sư Trần Thúy Hằng Kế toán 108 - Trần Phú

18 Nguyễn Phúc Khánh 14/12/2022 Nguyễn Minh Thanh Công chức Nguyễn Thị Hường Bộ đội Tổ 8- Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

19 Phạm Tú Linh 02/01/2022 Phạm Thành Công Tự do Nguyễn Thị Phượng Tự do Tổ 9 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

20 Phạm Lê Diễm Linh 01/01/2022 Phạm Lê Thiên Kinh doanh Lê Thị Phương Nhà báo Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

21 Nguyễn Quang Minh 22/3/2022 Nguyễn Thế Vui Giảng viên Nguyễn Ngọc Anh Bác sĩ Tổ 4 - Phú Đô - Nam Từ Liêm

22 Vũ Tuấn Minh 30/10/2022 Vũ Tuấn Phong Tự do Nguyễn Thị Thùy Lanh Tự do 24 Văn Yên - Văn Quán Hà Đông

23 Nguyễn Vũ Hải Nam 05/12/2022 Nguyễn Vũ Hải Nhân viên Nguyễn Thị Duyên Nhân viên Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

24 Nguyễn Đinh Yến Nhi 25/9/2022 Nguyễn Đình Việt Bộ đội Đinh Thị Nga Kế toán 131 Trần Phú - Hà Đông

25 Phùng Hưng Phát 11/1/2022 Phùng Đức Tuân Tự do Nguyễn Thị Ngọc Anh Tự do Tổ 1 - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội

26 Nguyễn Anh Quân 20/12/2022 Nguyễn Văn Tưởng Tự do Phạm Thị Thanh Tâm Kế toán Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

27 Lê Minh Quân 24/9/2022 Lê Trọng Phan Nhân viên Nguyễn Ngọc Ly Nhân viên 143- Trần Phú

28 Cồ Phạm Minh Quân 07/1/2022 Cồ Văn Thăng Kỹ sư Phạm Thị Mi LĐ tự do Tổ 3 - Văn Quán - Hà Nội

29 Đào Vũ Anh Thư 23/01/2022 Đào Duy Khánh Tự do Vũ Thảo Phương Tự do Tổ 1 - Văn Quán - Hà Đông  - Hà Nội

30 Nguyễn Ngọc Cát Tiên 22/10/2022 Ng. Trần Thái Hoàng Kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hà NVVP Tổ 8- Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

31 Phạm Thanh Trà 16/01/2022 Phạm Văn Chương Tự do Phạm Thanh Loan Giáo viên Tổ 2  - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

32 Hoàng Thanh Trúc 28/1/2022 Hoàng Nguyễn Công Tiến Kiến trúc sư Ng. Thị Thanh Hòa Bác sĩ Đại An-Hà Đông

33 Nguyễn Ngọc Tường Vy 29/08/2022 Nguyễn Ngọc Bình Công an Nguyễn Thị Ngân Công an Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

34 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 31/3/2022 Nguyễn Viết Lãm NVVP Nguyễn Thị Thảo Trang Kế toán Ngõ 217- Trần Phú

Nam:19

Nữ:15

ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH

UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 DANH SÁCH TRẺ LỚP C1

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Giáo viên: Vi Thị Thùy Dương -SĐT: 0946.538.245

TT HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH CHA MẸ 










